	Biểu số: 09a/BCTKĐX
Ngày nhận báo cáo: 13/5/2014
	TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
        BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT DO CẤP HUYỆN THÀNH LẬP

Báo cáo thống kê đột xuất
Quý IV/2013
(Từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)
	Đơn vị báo cáo:

Hội đồng bán đấu giá tài sản (BĐGTS) trong trường hợp đặc biệt do cấp huyện thành lập

Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp ….




	Số lượng Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt do cấp huyện thành lập

(Hội đồng)
	Số cuộc bán đấu giá đã thực hiện (Cuộc)
	Giá của tài sản bán đấu giá (Nghìn đồng)
	Tổng số phí tham gia đấu giá thu được

(Nghìn đồng)
	Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong trường hợp không được trả lại theo quy định pháp luật (nếu có)

(Nghìn đồng)
	Tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước theo quy định

(Nghìn đồng)

	
	Tổng số
	Trong đó: Số cuộc bán đấu giá thành
	Giá khởi điểm
	Giá bán
	Chênh lệch
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	
	Ngày........ tháng........ năm....... 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)



* Ghi chú: Đơn vị báo cáo thực hiện thống kê số liệu theo hướng dẫn tương ứng tại phần giải thích biểu mẫu 34a/BTP/BTTP/ĐGTS ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
	Biểu số: 09b/BCTKĐX
Ngày nhận báo cáo: 13/5/2014
	 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA HỘI ĐỒNG TRONG TRƯỜNG HỢP 
ĐẶC BIỆT DO CẤP TỈNH THÀNH LẬP

Báo cáo thống kê đột xuất
Quý IV/2013
 (Từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)
	Đơn vị báo cáo:

 Hội đồng BĐGTS 

trong trường hợp đặc biệt do cấp tỉnh thành lập

Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp ….




	Số lượng Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt do cấp tỉnh thành lập

(Hội đồng)
	Số cuộc bán đấu giá đã thực hiện (Cuộc)

	Giá của tài sản bán đấu giá (Nghìn đồng)
	Tổng số phí tham gia đấu giá thu được

(Nghìn đồng)
	Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong trường hợp không được trả lại theo quy định pháp luật (nếu có)
(Nghìn đồng)
	Tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước theo quy định

(Nghìn đồng)

	
	Tổng số
	Trong đó: Số cuộc bán đấu giá thành
	Giá khởi điểm
	Giá bán
	Chênh lệch
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Ngày........ tháng........ năm....... 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


* Ghi chú: Đơn vị báo cáo thực hiện thống kê số liệu theo hướng dẫn tương ứng tại phần giải thích biểu mẫu 34b/BTP/BTTP/ĐGTS về bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
	Biểu số: 09c/BCTKĐX
Ngày nhận báo cáo: 13/5/2014
	TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CHUYÊN NGHIỆP

Báo cáo thống kê đột xuất
Quý IV/2013
  (Từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)

	Đơn vị báo cáo: 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản/Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Sở Tư pháp……


	Tổng số đấu giá viên (Người)
	Số hợp đồng đã ký

(Hợp đồng)
	Số cuộc bán đấu giá đã thực hiện  (Cuộc)
	Giá của tài sản bán đấu giá (Nghìn đồng)
	Tổng số phí tham gia đấu giá

(Nghìn đồng)
	Tổng số phí đấu giá thu được

(Nghìn đồng)
	Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong trường hợp không được trả lại theo quy định pháp luật (nếu có)

(Nghìn đồng)
	Tổng số tiền nộp ngân sách theo quy định

(Nghìn đồng)

	
	
	Tổng số
	Trong đó số cuộc bán đấu giá thành
	Giá khởi điểm
	Giá bán
	Chênh lệch
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Ngày........ tháng........ năm....... 
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


* Ghi chú: Đơn vị báo cáo thực hiện thống kê số liệu theo hướng dẫn tương ứng tại phần giải thích biểu mẫu 34c/BTP/BTTP/ĐGTS về bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
	Biểu số: 09d/BCTKĐX
Ngày nhận báo cáo: 02/6/2014
	TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Báo cáo thống kê đột xuất
Quý IV/2013
  (Từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)
	Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp……

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)


	
	Số tổ chức bán đấu giá tài sản (Tổ chức)
	Tổng số đấu giá viên (Người)
	Tổng số hợp đồng đã ký

(Hợp đồng)
	Số cuộc bán đấu giá đã thực hiện (Cuộc)
	Giá của tài sản bán đấu giá (Nghìn đồng)
	Tổng số phí tham gia đấu giá (nghìn đồng)
	Tổng số phí đấu giá thu được

(nghìn đồng)
	Tiền đặt trước trong trường hợp không được trả lại theo quy định pháp luật 

(nếu có)

(nghìn đồng)
	Tổng số tiền nộp ngân sách theo quy định

(nghìn đồng)

	
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	Tổng số
	Số cuộc bán đấu giá thành
	Giá khởi điểm
	Giá bán
	Chênh lệch
	
	
	
	

	
	
	Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
	Hội đồng bán đấu giá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (BĐGTS)
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Doanh nghiệp BĐGTS
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hội đồng BĐGTS trong trường hợp đặc biệt do cấp huyện thành lập 
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	4. Hội đồng BĐGTS trong trường hợp đặc biệt do cấp tỉnh thành lập
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày........ tháng........ năm....... 
GIÁM ĐỐC 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


* Ghi chú: Đơn vị báo cáo thực hiện thống kê số liệu theo hướng dẫn tương ứng tại phần giải thích biểu mẫu 34d/BTP/BTTP/ĐGTS về bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
